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	Tên Chủ đề

(Nội dung)
	Mức độ đánh giá

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng
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	TL
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	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
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	Chương I.       Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX.
	- Biết được nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta. 

- Nêu được tình hình Việt Nam nửa cuối TK XIX.
	Trình bày được diễn biến chính phong trào Cần vương.


	Giải thích được việc vua Hàm Nghi ra chiếu Cần vương.
	Hiểu được nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Yên Thế
	
	
	
	Nhận xét kết cục của các đề nghị cải cách.
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ: %
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1
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	Chương II.

Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918.


	Biết được những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Việt Nam.


	
	Hiểu được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911-1918.
	
	
	So sánh được những điểm mới quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với các nhà yêu nước trước đó.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ: %
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	Tổng số câu

Tổng số  điểm

Tỉ lệ %
	5
4
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ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 8
Thời gian làm bài: 45’
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn đáp án đúng nhất, mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
Câu 1: Tại sao Pháp chọn Việt Nam nằm trong chính sách xâm lược của mình?

A. Việt nam có vị trí địa lý thuận lợi.

B. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.

C. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu.

D. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.

Câu 2: Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược, triều đình Huế đã thực hiện chính sách gì?
A. Cải cách duy tân.
B. Cải cách kinh tế, xã hội.

C. Chính sách ngoại giao mở cửa.
D. Thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
Câu 3: Vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần vương” nhằm mục đích
A. tố cáo tội ác của thực dân Pháp.
B. khẳng định nền độc lập của Việt Nam.
C. tố cáo tính bất hợp pháp của triều đình Đồng Khánh.

D. kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.

Câu 4: Chính sách khai thác, bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào?

A. Nông nghiệp giậm chân tại chỗ.

B. Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt.

C. Kinh tế Việt Nam vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.
D. Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn một nền công nghiệp nặng.

Câu 5: Cùng với sự phát triển đô thị, các giai cấp tầng lớp mới nào sau đây đã xuất hiện?
A. Những nhà thầu khoán, đại lý.
B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.

C. Chủ xí nghiệp, chủ hang buôn bán.
D. Những người buôn bán, chủ doanh nghiệp.

Câu 6: Vì sao năm 1911 Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?
A. Thực dân Pháp hoàn thành xâm lược Việt Nam.

B. Ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản.

C. Yêu cầu tìm kiếm một con đường cứu nước mới cho dân tộc.

D. Phong trào kháng chiến chống Pháp lúc này phát triển mạnh mẽ.

II. TỰ LUẬN  (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Em hãy trình bày diễn biến chính của phong trào Cần vương.
Câu 2: (1,0 điểm) Bằng kiến thức đã học, em hãy nhận xét kết cục của các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX.
Câu 3: (2,0 điểm) Phân tích nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
Câu 4: (2,0 điểm) Em hãy so sánh những điểm mới trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với các nhà yếu nước trước đó?
...HẾT...
 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	D
	D
	C
	B
	C


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	* Phong trào Cần vương chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (1885-1888): Phong trào bùng nổ trên khắp cả nước, nhất là từ Phan Thiết trở ra.

- Giai đoạn 2 (1888-1896): Phong trào quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn, tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Kì và Bắc Kì.
	1,0
1,0



	Câu 2

(1 điểm)
	* Học sinh nhận xét được:

- Những đề nghị cải cách không thực hiện được.

- Hạn chế của các đề nghị cải cách: 
+ Lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong; 
+ Chưa động chạm đến vấn đề cơ bản của thời đại; 

+ Do triều đình nhà nguyễn bảo thủ.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 3

(2 điểm)
	* Học sinh phân tích được nguyên nhân:

- Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nông dân đồng bằng Bắc Kì vô cùng khó khăn, một bộ phận phải phiêu tán lên Yên Thế, họ sẵn sáng nỗi dậy đấu tranh bảo vệ cuộc sống của mình.

- Khi Pháp thi hành chính sách bình định, cuộc sống bị xâm phạm, nhân dân Yên Thế đã đứng dậy đấu tranh.
	1.0

1.0

	Câu 4

(2 điểm)
	* Con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh…:
- Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh…mà tiêu biểu là Phan Bội Châu đã lựa chọn con đường cứu nước là đi sang phương Đông, chủ yếu là Nhật Bản.

- Phan Bội Châu gặp gỡ những chính khách Nhật để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp. Phương pháp của cụ là vận động tổ chức giai cấp, cùng các tầng lớp trên đấu tranh bạo động.

* Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc:
- Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường sang phương Tây. Người đi vào tất cả các giai cấp, tầng lớp, phong trào quần chúng, giác ngộ, đoàn kết họ đứng lên đấu tranh giành độc lập thực sự bằng sức mạnh của mình là chính.

- Nguyễn Ái Quốc đề cao học tập, nghiên cứu lí luận và kinh nghiệm cách mạng lớn nhất của thời đại và Người đã bắt gặp chân lí cách mạng tháng Mười Nga - con đường cứu nước đúng đắn đối với dân tộc ta.
	0.5
0.5

0.5

0.5


